Công đoàn Xây dựng Việt Nam                                                                                                                               Biểu số 1

Công đoàn...

BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN 
TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 5/2016
	TT
	Cấp công đoàn
	                                              Tổng số công đoàn

 hiện có  
	Tổng số UBKT hiện có

	Tổng số uỷ viên UBKT hiện có
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Nữ
	Chuyên trách
	Số đã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2016
	

	1
	2
	
	
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Công đoàn cấp trên cơ sở...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                               ........ , ngày.......  tháng …  năm 2016
                                                                                                                                         TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                   CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

Công đoàn Xây dựng Việt Nam                                                                                                                               Biểu số 02

Công đoàn...

KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN

 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
	TT
	Cấp công đoàn
	Tổng số cuộc kiểm tra Điều lệ
	Trong đó
	Qua kiểm tra việc chấp hành Điều lệ cho thấy
	Ghi chú

	
	
	
	Kiểm tra ở cấp mình
	Kiểm tra cấp dưới
	Những điều chấp hành tốt
	Những điều chấp hành chưa tốt
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                ........ , ngày.......  tháng …  năm 2016
                                                                                                                                       TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                   CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

Công đoàn Xây dựng Việt Nam                                                                                                                               Biểu số 03

Công đoàn...

KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ

 VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016                                                                                                         
	TT
	Cấp công đoàn
	Số cuộc kiểm tra
	Số vi phạm
	Số bị xử lý kỷ luật

	
	
	Kiểm tra

 ở cùng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên

	
	
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Giải tán
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Cách chức
	Khai trừ

	1
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Công đoàn cấp trên trực triếp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                ........ , ngày.......  tháng … năm 2016
                                                                                                                                       TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                   CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

Công đoàn Xây dựng Việt Nam                                                                                                                               Biểu số 04

Công đoàn...

KẾT QUẢ KIỂM TRA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN 

VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016                                                                                                        

	TT
	Cấp công đoàn
	Kiểm tra tại cùng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Ghi chú

	
	
	Số lần kiểm tra
	Truy nộp 2% KPCĐ
	Truy nộp 1% ĐP
	Truy nộp để ngoài số sách K.toán
	Truy nộp khác
	Tổng truy nộp
	Số lần kiểm tra
	Truy nộp 2% KPCĐ
	Truy nộp 1% ĐP
	Truy nộp để ngoài số sách K.toán
	Truy nộp khác
	Tổng truy nộp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                ........ , ngày.......  tháng  …  năm 2016
                                                                                                                                       TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                   CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)
Công đoàn Xây dựng Việt Nam                                                                                                                               Biểu số 05

Công đoàn...

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016      
	TT
	Cấp công đoàn
	Số lượt người đến khiếu nại, tố cáo
	Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn
	Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Số đơn khiếu nại
	Số đơn tố cáo
	Số đơn khiếu nại
	Số đơn tố cáo
	Số người được trở lại làm việc
	Số người được hạ mức kỷ luật
	Số người được g/quyết các quyền lợi khác
	

	
	
	
	Số đơn nhận được
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn được CĐ tham gia g/quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn được CĐ tham gia g/quyết
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                             ....... , ngày.......  tháng …  năm 2016
                                                                                                                                       TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                   CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

Công đoàn Xây dựng Việt Nam                                                                                                                               Biểu số 06

Công đoàn ...
BÁO CÁO

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ UỶ BAN KIỂM TRA CÓ ĐẾN THÁNG 5/2016                                                                                                                                                                                                                                     

	TT
	Họ và tên
	Dân tộc
	Đảng viên
	Năm sinh
	Trình độ
	Chức vụ
	Tái cử  hay mới bầu lần đầu vào UBKT
	Chuyên trách UBKT
	Ghi chú

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Văn hóa
	Chuyên môn (ghi rõ ngành nghề được đào tạo)
	Chính trị
	Chức vụ UBKT
	Chức vụ công đoàn
	Chức vụ chính quyền
	Tái cử
	Mới bầu lần đầu
	
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Nguyễn Văn A
	Kinh
	x
	10.10.1960
	
	10/10
	Kỹ sư xây dựng
	Trung cấp
	Chủ nhiệm
	Phó Chủ tịch CĐCS
	Trưởng phòng...
	x
	
	Không
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	4
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                   Đ/c Chủ nhiệm:  Số ĐTDĐ… ; Địa chỉ hộp thư điện tử…                                                              
                                                                                                                                ........ , ngày.......  tháng…. năm 2016
                                                                                                                                       TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                                                                                                                                                   CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

